
©Phòng ĐT Sau đại học - Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 2 Năm học 2015 - 2016

Số tín chỉ: 2 Môn học: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong
quản lý môi trường Lớp: 1 MSMH:105030

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: QMT2015 Khóa: 2015 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD chính: TS. PHẠM QUỐC TRUNG MSCB:002610

Ngày thi: 14/05/2016 Phòng thi:403C6 Tiết thi: 18:30

STT Mã học viên Họ Tên 
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
20% 20% 60% Số Chữ

1 1570454 Trương Thị Lan Anh 7.5 8 4.5 5.8 Năm phẩy tám 

2 1570455 Lê Thị Diệu 8 8 4.5 5.9 Năm phẩy chín 

3 1570456 NguyễN Thị Ngọc Giàu 7 8 5.5 6.3 Sáu phẩy ba 

4 1570457 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 7 8 5.5 6.3 Sáu phẩy ba 

5 1570458 Phan Thị Hiên 8 8 4 5.6 Năm phẩy sáu 

6 1570459 Nguyễn Phương Hoa 7 8 6 6.6 Sáu phẩy sáu 

7 7141038 Hồ Thị Phi Khanh 7 8 5 6 Sáu 

8 1570462 Lê Minh Lợi 7.5 8 6 6.7 Sáu phẩy bảy 

9 1570465 Đỗ Thanh Nhân 7 8 4.5 5.7 Năm phẩy bảy 

10 1570466 Nông Đức Nhân 7.5 8 5.5 6.4 Sáu phẩy bốn 

11 1570467 Lê Đức Phú 8 8 6 6.8 Sáu phẩy tám 

12 1570476 Võ Xuân Quang 8 8 5.5 6.5 Sáu phẩy năm 

13 1570469 TRẦN NGỌC XUÂN QUỲNH 7 8 4 5.4 Năm phẩy bốn 

14 1570470 Huỳnh Thị Phương Thảo 7 8 4.5 5.7 Năm phẩy bảy 

15 7141156 Lê Thị Thanh Thảo 8 8 6.5 7.1 Bảy phẩy một 

16 1570471 Dương Đức Thịnh 7 8 4 5.4 Năm phẩy bốn 

17 1570472 Thái Minh Thư 8 8 5.5 6.5 Sáu phẩy năm 

18 12260682 Nguyễn Thị Thu Thủy 0 0 0 0 Không 

19 1570473 Nguyễn Văn Tịnh 7 8 5 6 Sáu 

20 1570475 Trần Tuyết Vân 7 8 6 6.6 Sáu phẩy sáu 

21 1581012 Vương Quốc Việt 7 8 0 3 Ba 

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:31/05/2016
Hạn chót nộp điểm:28/05/2016

Ngày Khoa/BM duyệt: 31/05/2016
CBGD: TS. PHẠM QUỐC TRUNG

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM: PGS.TS VÕ LÊ PHÚ


